
 

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  

Số: 130/KH-HĐGDQP&AN Tiền Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; 

Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 706/KH-HĐGDQP&AN ngày 22/3/2024 của Hội 

đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 9 về công tác Giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2024;  

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-HĐGDQP&AN ngày 26/7/2021 của Hội 

đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tiền Giang về công tác Giáo dục 

quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021 - 2025. 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tiền Giang ban hành kế 

hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 trên địa bàn tỉnh: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục 

quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), các văn bản pháp luật về GDQP&AN; 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân về công tác 

GDQP&AN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 

toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

2. Yêu cầu 

- Các địa phương, cơ sở và cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

chặt chẽ, toàn diện, đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, chất lượng. 

- Công tác GDQP&AN đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, 

điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu, hướng dẫn, điều hành của Hội 

đồng GDQP&AN các cấp; đồng thời, xác định rõ công tác giáo dục, bồi dưỡng 

và tuyên truyền GDQP&AN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã 

hội trong quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. 

- Tập trung mọi nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác GDQP&AN cấp tỉnh, huyện, xã. 
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- Quá trình thực hiện bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, toàn diện; phối 

hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa ngành Quân sự, Công an, Biên phòng với các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn và các 

huyện, thành, thị, trong đó cơ quan Quân sự làm trung tâm. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh phối hợp với các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn và các 

huyện, thành, thị tham mưu Hội đồng GDQP&AN tỉnh triển khai thực hiện có 

hiệu quả Luật GDQP&AN, nghị định của Chính phủ, văn bản của Bộ, ngành 

Trung ương, Hội đồng GDQP&AN Trung ương và Quân khu 9; cấp ủy lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng, chặt chẽ, đảm bảo sự đồng 

bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

2. Hội đồng GDQP&AN cấp tỉnh, huyện, xã thường xuyên rà soát, kịp 

thời củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì nề 

nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác GDQP&AN ở các cấp. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát cán bộ, đảng viên các đối tượng và chức sắc, 

chức việc theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014, Nghị định số 

139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; Hướng dẫn số 90/HD-

HĐGDQP&AN ngày 31/5/2016 của Hội đồng GDQP&AN Trung ương; Thông 

tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thông 

tư số 43/2020/TT-BCA ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho cán bộ, sĩ quan, đảng 

viên trong lực lượng vũ trang; thực hiện đăng ký, quản lý, xây dựng kế hoạch và 

tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng đúng phân cấp. Cập nhật bồi 

dưỡng KTQP&AN cho đối tượng là người giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy giữ 02 

nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi vị trí lãnh đạo hoặc phụ cấp chức vụ theo 

Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQP&ANTW ngày 24/3/2017 của Hội đồng 

GDQP&AN Trung ương; Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung; chương trình 

khung bồi dưỡng KTQP&AN. 

4. Hội đồng GDQP&AN cấp tỉnh, huyện, phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam các cấp, cơ quan quản lý tôn giáo cùng cấp tiến hành rà soát 

chặt chẽ số lượng chức sắc, chức việc các tôn giáo kịp thời báo cáo, tham mưu 

Hội đồng GDQP&AN tỉnh có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN cho đối 

tượng chức sắc, chức việc các tôn giáo theo quy định. 

5. Cấp ủy, lãnh đạo các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ môn học GDQP&AN cho sinh viên theo 

Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGD-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức, hoạt động của các 

Trung tâm GDQP&AN; liên kết GDQP&AN của các trường cao đẳng, cơ sở 
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giáo dục đại học; Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 14/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQP&AN. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học tiếp tục triển khai thực 

hiện hiệu quả Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt  Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP&AN cho các trường 

trung học phổ thông (THPT), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”;  nâng cao chất lượng, bảo 

đảm đủ vật chất, thiết bị, mô hình cho môn học GDQP&AN. 

7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP&AN, nâng cao chất lượng 

tuyên truyền, phổ biến KTQP&AN cho toàn dân; đổi mới nội dung, hình thức, 

phương pháp linh hoạt; trọng tâm là tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ 

chính trị của địa phương; chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam, chủ 

quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ cho toàn dân. Tổ chức tốt 

việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ giáo viên giảng 

dạy môn học GDQP&AN các THPT, báo cáo viên và tuyên truyền viên ở địa 

phương, cơ sở. 

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

GDQP&AN đối với Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn 

vị; cụ thể hóa, đưa nhiệm vụ GDQP&AN thành tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng 

hằng năm của cơ quan, đơn vị và các ban, ngành, đoàn thể các cấp. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

TT NỘI DUNG CHỦ TRÌ CƠ QUANPHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quý I 
Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

XÂY DỰNG VĂN BẢN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

01 

Chỉ thị một số mặt 

công tác quốc phòng 

địa phương năm 

2024 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

Trung ương (TW) đóng 

trên địa bàn và các 

huyện, thành, thị 

x 

   

02 

Kế hoạch công tác 

GDQP&AN năm 

2024 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN các 

cấp 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị 

 

 
x 

  

03 

Quyết định giao chỉ 

tiêu tập huấn, huấn 

luyện các đối tượng 

Dân Quân tự vệ 

(DQTV) và bồi 

dưỡng KTQP&AN 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

 

 

x 
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các đối tượng trên 

địa bàn tỉnh Tiền 

Giang năm 2024 

các huyện, thành, thị 

04 

Kế hoạch tuyên 

truyền GDQP&AN 

toàn dân năm 2024 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị 

 

 

 
x 

  

05 

Kế hoạch tổ chức sơ 

kết công tác 

GDQP&AN năm 

2023; triển khai 

phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2024 

Thường trực  

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị 

 

 

x 

  

06 

Thông báo kết luận 

của Chủ tịch Hội 

đồng GDQP&AN 

tỉnh tại Hội nghị sơ 

kết công tác 

GDQP&AN năm 

2023; triển khai 

phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2024 

Thường trực  

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị 

 

 

 

 

x 

  

07 

Công văn của Hội 

đồng GDQP&AN 

tỉnh về rà soát cán bộ 

bồi dưỡng 

KTQP&AN các đối 

tượng theo Nghị định 

số 13/2014/NĐ-CP 

ngày 25/02/2014, 

Nghị định số 

139/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ 

Thường trực  

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị 

 

x 

 

 

 

 

08 

Quyết định giao chỉ 

tiêu bồi dưỡng 

KTQP&AN các đối 

tượng trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang năm 

2025 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị 

 

 

 x 

  

09 

Kế hoạch bồi dưỡng 

KTQP&AN đối 

tượng 3 năm 2024 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự 

(CHQS) tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn và 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị 

  

x 

 

x 
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10 

Đóng góp xây dựng 

văn bản quy phạm 

pháp luật về 

GDQP&AN theo chỉ 

đạo, kế hoạch của 

Hội đồng 

GDQP&AN TW 

(nếu có) 

Thường trực  

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Ban Thường trực Hội 

đồng GDQP&AN tỉnh 

 

x x x 

11 

Kế hoạch kiểm tra 

công tác GDQP&AN 

đối với Hội đồng 

GDQP&AN cấp 

huyện, xã và các cơ 

quan, đơn vị, nhà 

trường 

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Hội đồng GDQP&AN 

các huyện, thành, thị và 

các cơ quan, đơn vị, nhà 

trường 

 

 

 x 

  

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG GDQP&AN CÁC CẤP 

01 

Củng cố, kiện toàn 

Hội đồng 

GDQP&AN các cấp 

với số lượng, thành 

phần hợp lý theo 

Quyết định số 

517/QĐ-TTg ngày 

01/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và 

Hướng dẫn số 

55/HD-

HĐGDQP&AN 

ngày 09/01/2024 của 

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Chủ tịch UBND 

tỉnh, huyện, xã 

Hội đồng GDQP&AN 

các cấp 
x x x x 

02 

Bổ sung, điều chỉnh 

Quy chế hoạt động 

phù hợp với yêu 

cầu, nhiệm vụ; giao 

nhiệm vụ cho thành 

viên gắn với chức 

trách, nhiệm vụ 

được phân công 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN 

tỉnh, huyện, xã 

Các Phó Chủ tịch, 

thành viên Hội đồng 

GDQP&AN các cấp 

x x x 

 

03 

Nắm chắc nhiệm vụ; 

xây dựng văn bản chỉ 

đạo bảo đảm tính khả 

thi, đồng bộ và thống 

nhất, sát thực tiễn địa 

phương, cơ sở 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN các 

cấp 

Hội đồng GDQP&AN, 

cơ quan, tổ chức cấp 

huyện, xã 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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04 

Nâng cao chất lượng 

sinh hoạt và hoạt 

động của Hội đồng 

GDQP&AN; thực 

hiện tốt việc phối 

hợp, hiệp đồng với 

các cơ quan, tổ chức 

và đoàn thể các cấp, 

cơ quan đứng chân 

trên địa bàn thực 

hiện nhiệm vụ 

GDQP&AN 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN các 

cấp 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn 

và các huyện, thành, thị 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

05 

Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám 

sát đối với Hội đồng 

GDQP&AN cấp 

huyện, xã và các cơ 

quan, đơn vị thuộc 

quyền; thực hiện tốt 

việc sơ kết, thi đua 

khen thưởng theo 

quy định 

Hội đồng 

GDQP&AN 

tỉnh, huyện 

 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn 

và các huyện, thành, thị 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

CẬP NHẬT, BỒI DƯỠNG KTQP&AN CÁC ĐỐI TƯỢNG 

01 

Hội đồng GDQP&AN 

tỉnh tổ chức 03 lớp cập 

nhật, 03 lớp bồi dưỡng 

KTQP&AN cho đối 

tượng 3 và 01 lớp chức 

sắc, chức việc (thực 

hiện theo Quyết định 

số 1751/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2023 của 

UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch bồi dưỡng 

KTQP&AN cho đối 

tượng 3; chức sắc, 

chức việc trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang năm 

2024) 

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn; 

các huyện, thành, thị; 

Trung đoàn BB924 và 

Trường Chính trị tỉnh 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

02 

Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh tiến hành rà soát 

và tổ chức bồi dưỡng 

KTQP&AN sĩ quan 

cấp tá, cấp úy, đảng 

viên (tương đương đối 

tượng 3, 4) theo Thông 

tư số 24/2014/TT-BQP 

Bộ CHQS tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

tỉnh 

Các cơ quan thuộc  Bộ 

CHQS tỉnh,  Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng  

tỉnh và các huyện, 

thành, thị 

  

x x 
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ngày 15/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng 

03 

Ngành Công an tỉnh 

triển khai tổ chức bồi 

dưỡng KTQP&AN sĩ 

quan cấp tá, cấp úy, 

đảng viên (tương 

đương đối tượng 3, 4) 

theo Thông tư số 

43/2020/TT-BCA 

ngày 11/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công an 

Công an tỉnh 

Các cơ quan thuộc 

Công an tỉnh và Công 

an các huyện, thành, thị 

 

x x x 

04 

Hội đồng GDQP&AN 

cấp huyện tổ chức bồi 

dưỡng KTQP&AN cho 

đối tượng 4 (theo Quyết 

định đã phê duyệt) 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN các 

huyện, thành, thị 

Cơ quan, đơn vị đứng 

chân trên địa bàn; xã, 

phường, thị trấn 

  

x 

 

x 

 

 

x 

05 

Bộ CHQS tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh đưa sĩ quan 

thuộc đối tượng 2 

chưa bồi dưỡng về 

Quân khu bồi dưỡng 

theo chỉ tiêu được giao 

(nếu có) 

Bộ CHQS tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ CHQS tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

 

 

 
x x x 

06 

Cơ quan Quân sự cấp 

tỉnh, huyện phối hợp 

với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và cơ quan 

quản lý tôn giáo cùng 

cấp rà soát chặt chẽ số 

lượng chức sắc, chức 

việc các tôn giáo kịp 

thời tham mưu Hội 

đồng GDQP&AN tỉnh 

có kế hoạch tổ chức 

bồi dưỡng KTQP&AN 

cho đối tượng chức 

sắc, chức việc các tôn 

giáo theo quy định 

Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Cơ quan Quân sự, Công 

an, Sở Nội vụ, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và 

các huyện, thành, thị 

 

x   

07 

Chủ động bồi dưỡng, 

tập huấn giáo viên 

giảng dạy môn học 

GDQP&AN các 

trường THPT, báo cáo 

viên các cấp; thường 

xuyên cập nhật và 

thống nhất về nội 

Hội đồng 

GDQP&AN 

tỉnh, huyện 

Cơ quan, đơn vị và các 

ban, ngành, đoàn thể 

liên quan 

 

 

 

x x x 
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dung, phương pháp, 

nâng cao chất lượng 

bồi dưỡng KTQP&AN 

các đối tượng 

GDQP&AN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 

01 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, cơ sở giáo dục đại 

học rà soát số lượng 

giáo viên GDQP&AN 

trên địa bàn, kịp thời 

tham mưu UBND tỉnh 

có biện pháp chỉ đạo, 

quy hoạch, chọn 

nguồn đào tạo theo 

Quyết định số 

607/QĐ-TTg ngày 

24/4/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ; chủ 

động sắp xếp biên chế 

bảo đảm đủ số lượng, 

nâng cao chất lượng 

giáo viên giảng dạy 

môn học 

 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội; 

cơ sở giáo dục 

đại học 

 

 

Cơ quan, đơn vị và cơ 

sở giáo dục, trường học 
x x x x 

02 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối hợp 

với Bộ CHQS tỉnh có 

kế hoạch tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng cho 

đội ngũ giáo viên, cán 

bộ quản lý môn học 

GDQP&AN; tổ chức 

hội thi, hội thao 

GDQP&AN cho học 

sinh các trường THPT, 

tham gia dự thi giáo 

viên GDQP&AN giỏi 

cấp tỉnh, Quân khu, 

toàn quốc (nếu có) 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các trường THPT, 

trung cấp, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

03 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội, cơ sở giáo dục đại 

học triển khai thực 

hiện tốt Thông tư số 

18/2015/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH 

ngày 08/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ trưởng Bộ 

 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

Các trường THPT, 

trung cấp, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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Lao động - Thương 

binh và Xã hội về tổ 

chức dạy, học, đánh 

giá kết quả học tập 

môn học GDQP&AN 

trong các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại học và 

Thông tư số 

10/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/9/2018 của Bộ 

trưởng Bộ  Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định chương trình, 

tổ chức dạy, học, đánh 

giá kết quả học tập 

môn học GDQP&AN 

thuộc khối các môn 

học chung trong 

chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

04 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội, cơ sở giáo dục đại 

học lãnh đạo, chỉ đạo 

thường xuyên đổi mới 

phương pháp dạy, học 

nâng cao chất lượng 

môn học GDQP&AN 

theo hướng tích cực, 

chú trọng nội dung 

thực hành; thực hiện 

đúng nội dung, 

chương trình quy định, 

vận dụng đưa nội 

dung chủ quyền biên 

giới, biển, đảo, chủ 

quyền vùng đất Tây 

Nam Bộ vào bài giảng 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội, 

trường đại học 

Các trường THPT, 

trung cấp, cao đẳng, cơ 

sở giáo dục đại học 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

05 

Đầu tư kinh phí, mua 

sắm vật chất, thiết bị 

cho môn học 

GDQP&AN theo 

Thông tư số 

19/2022/TT-BGDĐT 

ngày 22/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội, 

trường đại học 

Các trường THPT, 

trung cấp, cao đẳng, cơ 

sở giáo dục đại học 

x x x x 
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06 

Thực hiện tốt chế độ, 

chính sách đối với cán 

bộ quản lý, giáo viên, 

giảng viên 

GDQP&AN theo 

Thông tư liên tịch số 

15/2015/TTLT-

BGDĐT- BLĐTBXH-

BQP-BCA-BNV-BTC 

ngày 16/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo,  Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội,  Bộ 

trưởng Bộ Quốc 

phòng, Bộ trưởng Bộ 

Công an, Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ, Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội, 

trường đại học 

Các trường THPT, 

trung cấp, cao đẳng, cơ 

sở giáo dục đại học 

x x x x 

07 

Các trường cao đẳng, 

cơ sở giáo dục đại học 

thực hiện tốt liên kết 

GDQP&AN cho học 

sinh, sinh viên theo 

Quyết định số 

2861/QĐ-BQP ngày 

14/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng 

Các trường cao 

đẳng 

Trung tâm GDQP&AN 

trường Đại học Trà 

Vinh, Bộ CHQS tỉnh, 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

08 

Trường Đại học Tiền 

Giang thực hiện tự chủ 

môn học GDQP&AN 

cho sinh viên, hoàn 

thiện cơ sở vật chất, 

trang bị bảo đảm cho 

môn học 

Trường Đại học 

Tiền Giang 

Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

x x x x 

PHỔ BIẾN KTQP&AN TOÀN DÂN 

 

01 

Tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền các cấp; 

sự phối hợp hiệu quả 

của Hội đồng 

GDQP&AN, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, cơ 

quan Quân sự, Công 

an, Thông tin và 

Truyền thông, truyền 

hình, Đài Truyền 

thanh, báo, đài Trung 

ương và địa phương 

 

UBND các cấp 

Cơ quan Quân sự, Công 

an, Biên phòng, Tuyên 

giáo, Mặt trận Tổ quốc, 

Thông tin và Truyền 

thông, truyền hình, các 

báo, đài các cấp 

x x x x 
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thực hiện phổ biến 

KTQP&AN toàn dân 

theo chương trình, 

chuyên trang, chuyên 

mục cụ thể, thời gian, 

thời điểm hợp lý 

02 

Phổ biến KTQP&AN 

toàn dân phải kết hợp 

lồng ghép gắn với các 

hoạt động, các phong 

trào, các cuộc vận 

động, hành quân dã 

ngoại, tuyển quân; vận 

dụng linh hoạt các 

hình thức phương 

pháp bảo đảm cho 

người nghe dễ hiểu, dễ 

nhớ, phù hợp với đối 

tượng, thực tế, nhiệm 

vụ chính trị của địa 

phương, cơ sở 

Thường trực Hội 

đồng 

GDQP&AN các 

cấp 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; cơ quan 

TW đóng trên địa bàn 

và các huyện, thành, thị 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

03 

Quản lý, xác định nội 

dung, tuyên truyền 

phải đúng nguyên tắc, 

quan điểm, chủ trương 

của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà 

nước, truyền thống 

lịch sử của quê hương, 

đất nước; chú trọng 

chủ quyền biên giới, 

biển, đảo, chủ quyền 

biên giới Việt Nam 

đối với vùng đất Tây 

Nam Bộ 

Thường trực Hội 

đồng 

GDQP&AN các 

cấp 

Cơ quan Quân sự, Công 

an, Biên phòng, Tuyên 

giáo, Mặt trận Tổ quốc, 

Thông tin và Truyền 

thông, truyền hình, các 

báo, đài 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

04 

Chủ động bồi dưỡng, 

tập huấn cung cấp 

thông tin mới cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, 

phóng viên, tuyên 

truyền viên, biên tập 

viên các báo, đài địa 

phương, cơ sở 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Cơ quan Quân sự, Công 

an, Biên phòng, Tuyên 

giáo, Mặt trận Tổ quốc, 

Thông tin và Truyền 

thông, truyền hình, các 

báo, đài 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT, TỔNG KẾT, TẬP HUẤN 

01 

Hội đồng GDQP&AN 

tỉnh tổ chức sơ kết 

công tác GDQP&AN 

năm 2023; triển khai 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Thành viên, Cơ quan 

thường trực, Ban Thư ký 

Hội đồng GDQP&AN 

 

 x 
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phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2024 

 

02 

Hội đồng GDQP&AN 

cấp huyện, xã căn cứ 

vào yêu cầu, nhiệm vụ 

thực tế của địa 

phương, tổ chức sơ kết 

công tác GDQP&AN 

từ 1 đến 2 lần trong 

năm. Ngoài thời gian 

trên, tổ chức hội nghị 

sơ, tổng kết theo kế 

hoạch Hội đồng 

GDQP&AN cấp trên 

 

 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN 

huyện, xã 

Thành viên, Cơ quan 

thường trực, Ban Thư ký 

Hội đồng GDQP&AN  

huyện, xã 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

03 

Hội đồng GDQP&AN 

các cấp chỉ đạo, tổ 

chức tập huấn cán bộ 

quản lý, báo cáo viên, 

tuyên truyền viên các 

cấp theo quy định 

Chủ tịch Hội 

đồng 

GDQP&AN các 

cấp 

Thành viên, Cơ quan 

thường trực, các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

x x x x 

04 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo các 

trường, cơ sở giáo dục 

thực hiện tốt việc bố 

trí, tập huấn, bồi 

dưỡng cán bộ quản lý, 

giáo viên GDQP&AN 

theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

UBND tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, các cơ sở giáo dục, 

nhà trường, cơ quan 

liên quan 

x x x x 

KIỂM TRA, THANH TRA 

 

01 

 

Cơ quan thường trực 

Hội đồng GDQP&AN 

tỉnh kiểm tra Hội đồng 

GDQP&AN cấp huyện, 

xã và các cơ quan, đơn 

vị, nhà trường (Có kế 

hoạch riêng) 

Cơ quan thường 

trực Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh 

Hội đồng GDQP&AN 

cấp huyện, xã và các cơ 

quan, đơn vị, nhà 

trường 

 

x x x 

02 

Hội đồng GDQP&AN 

cấp huyện kiểm tra các 

đơn vị thuộc quyền từ 

30% cấp xã, 50% đơn 

vị, trường học 

Hội đồng 

GDQP&AN cấp 

huyện 

Hội đồng GDQP&AN 

cấp huyện, xã và các cơ 

quan, đơn vị, trường 

học 

  

x 

 

x 

 

x 

03 

Cơ quan thường trực 

Hội đồng GDQP&AN 

Trung ương kiểm tra 

trường Đại học Tiền 

Cơ quan thường 

trực Hội đồng 

GDQP&AN  

Trung ương 

Cơ quan thường trực 

Hội đồng GDQP&AN 

tỉnh, trường Đại học 

Tiền Giang 

 x x x 
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IV. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH 

1. Tháng 6 năm 2024, Hội đồng GDQP&AN cấp huyện và các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh tiến hành rà soát các đối tượng bồi dưỡng KTQP&AN theo 

Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014, Nghị định số 139/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQP&AN ngày 

31/5/2016 của Hội đồng GDQP&AN Trung ương báo cáo về Cơ quan thường 

trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh trước ngày 15/7/2024. 

- Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã xây dựng Kế hoạch công tác 

GDQP&AN năm 2024 trước ngày 26/4/2024 gửi về Thường trực Hội đồng 

GDQP&AN cấp trên theo phân cấp. 

- Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã tham mưu Chủ tịch UBND cấp 

huyện ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN đối 

tượng 4 năm 2025, báo cáo Hội đồng GDQP&AN tỉnh trước 25/8/2024. 

- Hội đồng GDQP&AN tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3; chức sắc, 

chức việc các tổ chức tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, 

nghệ thuật (không thuộc đối tượng 1, 2, 3) năm 2025 vào tháng 7/2024, báo cáo 

Hội đồng GDQP&AN Trung ương và Quân khu 9 theo quy định. 

- Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành, thị; các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh rà soát lập danh sách cán bộ 

thuộc diện đối tượng 2 theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014, 

Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ đăng ký bồi 

dưỡng KTQP&AN năm 2025, gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng 

GDQP&AN tỉnh (Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 24/5/2024 tổng 

hợp báo cáo Tỉnh ủy, đăng ký danh sách về Cơ quan thường trực Hội đồng 

GDQP&AN Quân khu 9 tổ chức bồi dưỡng năm 2025. 

2. Chế độ báo cáo 

- Báo cáo tháng (Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã): Trước ngày 05 

hàng tháng. 

- Báo cáo quý (Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã): Trước ngày 05 

tháng cuối quý (05/3, 05/6, 05/9, 05/12). Riêng tháng cuối quý không báo cáo 

tháng mà báo cáo gộp chung với báo cáo quý. 

- Báo cáo 6 tháng (Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã và các sở, cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể các cấp): Trước ngày 05/5 (kèm theo phụ lục số liệu). 

- Báo cáo năm (Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã và các sở, cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể các cấp): Trước ngày 05/11 (kèm theo phụ lục số liệu). 

Giang tự chủ môn học 

GDQP&AN (nếu có) 
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- Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, xã gửi Kế hoạch bồi dưỡng 

KTQP&AN đối tượng 4 năm 2025 về Bộ CHQS tỉnh trước ngày 25/8/2024. 

 - Trường đại học tự chủ môn học GDQP&AN (Đại học Tiền Giang) báo 

cáo năm về Thường trực Hội đồng GDQP&AN Quân khu 9 (Phòng Dân quân 

tự vệ/Bộ Tham mưu Quân khu 9) trước ngày 30/9. 

- Các trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Tiền Giang, Cao đẳng Nông 

nghiệp Nam Bộ, Đại học Tiền Giang báo cáo, đánh giá kết quả học tập môn học 

GDQP&AN học sinh, sinh viên niên học 2023 - 2024 và số liệu học sinh, sinh 

viên niên học 2024 - 2025 về Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh 

(Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 05/11/2024. 

Lưu ý: Ngoài các mốc thời gian trên, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 

Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Quân khu 9, tỉnh. 

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Hội đồng GDQP&AN 

các cấp; nâng cao vai trò tham mưu thành viên Hội đồng các cấp và các ban, 

ngành, đoàn thể đối với công tác GDQP&AN. 

2. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Hội đồng GDQP&AN các cấp; hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo thống 

nhất; kịp thời bổ sung, thực hiện đầy đủ nội dung quy chế, kế hoạch đã xác định. 

3. Xác định bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Đảng, là trách nhiệm của chính quyền, 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường 

xuyên, lâu dài. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo chặt chẽ 

công tác quản lý, bồi dưỡng KTQP&AN các đối tượng, đặc biệt chú trọng nâng 

cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên 

và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; phối hợp hiệu quả giữa các 

cơ quan, tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong phân cấp, quản lý và tổ 

chức bồi dưỡng KTQP&AN các đối tượng; chấp hành nghiêm sự phân công tổ 

chức về việc đưa các đối tượng tham gia bồi dưỡng KTQP&AN theo quy định 

của pháp luật. 

4. Cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học GDQP&AN tăng cường 

đầu tư, mua sắm vật chất, trang thiết bị dạy học và trang phục cho sinh viên. Tổ 

chức biên chế, quản lý thực hiện đúng chế độ quy định của Quân đội; trường 

THPT, cao đẳng, đại học thực hiện tốt môn học GDQP&AN theo quy định; tổ 

chức tốt hội thi, hội thao GDQP&AN cho học sinh, sinh viên và thi giáo viên 

dạy giỏi môn học GDQP&AN đạt chất lượng. 

5. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về 

phổ biến KTQP&AN toàn dân bằng nghị quyết, kế hoạch, chương trình cụ thể, 

nội dung, hình thức linh hoạt phù hợp; nhằm thống nhất về nhận thức, trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể, tạo sự đồng thuận của 
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xã hội, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tuyên truyền, phổ biến KTQP&AN đạt 

chất lượng, hiệu quả. 

6. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, báo cáo công tác 

GDQP&AN đúng thời gian theo quy định; đưa nội dung GDQP&AN là một tiêu 

chuẩn thi đua và gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở. 

Căn cứ kế hoạch này, đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành, 

thị xây dựng kế hoạch công tác GDQP&AN năm 2024 sát với yêu cầu, nhiệm 

vụ, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

                                                                                                               

                                                                           
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thành Diệu 
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